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T ó m  tắ t. T an  su â t s ứ  d ụ n g  từ  v à  c á u  p h ủ  đ ịn h  tro n g  tiỏhg  H ả n  và  tiêh g  V iệt đ õ u  h ĩơ n g  d ô l cao. Xct 
vễ tong thè  ̂cô the thây dưọc một sô' đi em giông nhau trong hâi ngồn ngữ, nhưng khao sá I chi tiết 
cho thấy có sự khác biiì mang đặc điểm riéng của mổi ngôn ngừ. Phưcmg thúc biểu đạt ý phú dịnh 
trong ỉicng Hán và tichg Việt củng được coi là điếm khó cẩn chú ý đch ưong dậy học tiếng Hán và 
tícng Việt như một ngoại ngữ. Bài viet tiến hành khảo sát, miêu tả, phân tích và so sánh phương 
thức diễn dđt ý phủ định (rong tiỏhg Hán và tiếng Việt tử góc độ ngử phảp và ngữ dụng, ỉừ đó tìm 
ra điếm giỏVig nhau và khác nhau trong việc sừ dụng từ phú dịnh, từ ngữ có ý nghĩa phũ định và 
các phương thức dụng học đốbicu dạt ý phủ định trong hai ngôn ngữ. Hy vọng nội dung nghiên 
cửu có thố cung câ'p them tài liộu tham khảo, cũng như nhửng gợi ý trong viộc dạy họC; phiôn dịch, 
nghlỏn cứu tíêhg Hán và tíõtìg Viột.

1. Mở đẩu

Biếu đạt ỷ phù đ ịnh  ihông  qua  phư ong
t i ò n  n g n n  n g ũ  í r n n g  H Á n  v À  t i p n g

tư ang  đói đd dạng, tán 5uâ't sừ  d ụ n g  trong 
giao tiê'p ỉhướng tăi cao. T rong tiêhg Hán, 
thường sứ dụng các từ  m ang  da'u hiộu phủ 
định, như: và CW ) ^ tu a n g  ứng
vói một sô' từ  "khỏng", "chăng", "chà" hoặc 
"chua" trong tiếng Viột. N goài ra  ̂ còn sử 
dụng  lới các từ ngữ và câu m ang  ý nghĩa phủ 
định khác. C húng tỏi nh ận  thây^ phư ong  
thức biếu đạt ý phủ đ ịnh  trong hai ngôn ngữ 
Hán - Việt quả là không đ o n  giàn. Xét vể 
tổng the, tù  hay câu diễn đ ạ t ý phú  đ ịnh  
trong hai ngón ngữ có m ột sô' đ iểm  gỉống 
nhau, nhưng khảo sát chi ịiũt cho thây có sự
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khác biệt và m ang đặc điêm  riêng của mỗi 
ngủn ngữ. Do có tính da  dạng  và phức tạp 
n h ư  vậy; cho nên hiện tượng ngôn ngữ này
c ũ n g  ỉ ò  đ i c n >  k h ó  c a n  đ u y c  c h ú  i r v n g  đ ú i ì ị ị

m ức trong dạy học tieng Hán và tiếng Việí 
như  m ột ngoại ngử. Bài viẽ^ ỉập trung kháo 
sát, phân tích và đòĩ chiêu m ột số  phương 
thức biếu dạt ỷ phủ đ ịnh  củâ tiẽhg Hán và 
tiêhg Việt từ  góc đ ộ  ngử  nghĩa từ vựng, cú 
pháp  và ngừ dụng , qua đó  tìm  hiếu nhửng 
điếm  giôhg nhau và khác nhau trong hai 
ngôn ngữ. Hy vọng nội dung  nghiên cứu này, 
có thê’ cung cấp thêm  tài liệu tham  khảo củng 
n h ư  những  gọi ý liên quan ỉói việc dạy học, 
phiên dịch, nghiên cứu tiếng H án và tiêhg 
Việt như  m ột ngoại ngừ.

2. Phưcmg thức b iểu  đệị  ỷ  p h ủ  đ ịn h  trong 
tiếng  H án  và tiếng  Việt
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2,1. Phương thức ngữ pháp

2.Ì .I. Sừ  dụng các từ manịỊ dâu hiệu phù dịnh

Q ua khảo sát ngừ  iiệu chúng tôi nhận 
[hày, hai ngỏn ngữ  đểu sử dụng  các từ  m ang 
dấu hiệu phú định với lẩn suất tương đỗì cao, 
phạm  vi xuâ'l hiện tương đòì rộng, như: ^  V 
iễ  (W )  ̂ |̂J V  V  CM) trong tiếng 
Hán, tương ứ ng  với các từ  "không", "chăng", 
"chá", "chưa", "đừng", "chó" trong tiếng 
Việt- Bên cạnh đó  còn có các từ  m ang dâu 
hiệu phú định khác, xuất hiện với tãn suâ’1 
thấp han, như: (đùng, chó) » ^  (chưa,
không) » n  (không, đừng, chó) > ^  (không 
có) X ^  (không, đừng, chớ) V (không 
phái) V (không/ chưa hằn) V (chưa 
hể, chưa từng) (chưa hể, chưa
từng) '  (không/chưa hể) > ?cM  (không
thê; không biêi) .  ?c, ( # )  ọ ^ ô n g  phải) > 

(không/khỏi cân) V  (không
phái) , (đừng  có/vội) trong tiếng
Hán , ''l^ ò n g  hể", "chằng hể", "chả hẽ", 
"chưa hè’", "không phái", "chẳng phài", "chả 
phái", “chưa phải"... trong tiếng Việt.

Một sô’ từ  phủ  đ ịnh  trong hai ngôn ngữ 
c ỏ  n g ũ  n g K ĩiỉ I t u à n  i o à i ì  l u u n g  ú n g ,  c ỏ  llkỉ: 

cùng chuyên dịch trực tiếp. Ví dụ:
0 )  (Anh ta biết

nói tiêng phổ thông).
(2) (Tôi ch m  từng đ o i Bắc 

Kinh).
( 3 ) E i S . t f '^ 7 .  (ĐỒBỈ nói gi nữa).
Từ phũ định "chua" của tìêhg Việt và

Irong tiếng Hán có điếm  giống nhau là đẽu 
xác nhận sự vắng m ặt của vấn đẽ  phú định, 
tinh đến Ihời điếm  phát ngôn là chưa xảy ra. 
có sự  d ự  báo, tính toán đêh hành  động hoặc 
sự  việc sẽ xuất hiện hay xày ra trong tuơng 
lai sau thcri gian phát ngôn.

“Đ ừng", "chó" trong tiêhg Việt và "%\ị V  

^  « ^ 5  T : f  g  ( M )" trong tiêhg H án đểu 
m ang hàm  ý phù đ ịnh  cẩu khiến, khuyên răn, 
cá'm đoán và thưong lượng.

Cùng m ang sắc thái khấu ngữ có các từ, như 
“chá", "chớ" (tìêhg Việt) và ‘% "  (liếng Hán).

Trong tiếng H án và tiếng Việt đông thời 
còn xuất hiện hiện tuợ ng  m ột từ  phú định 
trong ngôn ngữ  này có th ế  tưcmg đương vói 
hai hoặc trên hai từ  phủ đ ịnh  trong ngôn ngữ 
kia. như  trong tiếng Hán, có thể  tương 
ứng với các từ phú định “không", "chẳng", 
"chả", "chưa" trong tiẽhg Việt. Ví dụ:

(4) /S-Ằ5|5» (Chua ai đéh /Không ai 
đ ến /Chẳng ai á êh /Chả ai đẽh).

"Đ ừng" dõng thời có thê’ diễn đạt bằng 
các từ  "SlJ . ^  V ( S )  '' trong
Hếng Hán. Ví dụ:

(5) Dừng nói gì nữa ( M ì S - ữ ^ T / Z £ i % f '

Hiện tượng này cùng xảy ra với các từ 
phù đ ịnh  khác. Tuy nhiên, cãn lưu ý đến các 
trường hợp trong tiếng Việt dưới đây:

(6) Tôi không  có tiển.
Nếu chuyên địch thành  câu tiêng H ãn  "* 

là câu sai. Vì động từ biếu thị 
sự  sở hữu, tổn hiện trong tiếng H án chi 
có th ế  dùng  " ị 5 "  đ ế  p h ủ  dịnh. Càu đúng

p h á i l à " t ẩ w 5 .  "
(7 )  ô n g  à y  k h ô n Ị  p h i i  U íS y  L ý ,  i n à  l à  Ih S y  

Vuơng.
Nêu tiếp tục sứ  d ụ n g  đê’ chuyên

dịch sang câu phú  định tiếng Hán
ÌỈÌÍ5:ĨẾ!)ÌP» " sẽ là m ột câu sai. Động 

từ  "Ặ "  trong tiếng H án chí có thế  dùng  tử 
đ ế  phủ  định. Câu đ ú n g  phải là:

Qua các vi dụ (6 - 7) cho thày, từ  phú định 
tiêhg Việt "không"có trường họp chi có thê’ 
hĩơng đưong với một từ phù định tiếng Hán, 
hoặc là lựa chọn hoặc là lựa chọn " ịẫ " .

Trong tiếng  Việt, từ  phù  đ ịnh  "chẳng" 
hàm  chứa ý  nghĩa phủ  đ ịnh  triệt đế, và 

trong tiêhg H án còn cán phải căn cứ  vào 
ngừ cảnh và sự  ket họp  với m ột số  từ  ngữ 
khác mới biêu đ ạ t ý nghĩa hrong đư ơng  như  
"chẳng". T ừ  phii đ ịnh  "c h i"  của tiếng Việt



C ã m  T ú  T à i  /  T ạ p  c h í K hoa  học  Đ H Q G H N , N g o ạ i n g ừ l ì  Ì2 0 0 7 )  155-166 157

m ang phong cách khấu  ngử, còn và
" Ì S "  m a n g  s ắ c  t h á i  p h o n g  c á c h  c h u n g .  ^

^  ^  ( # )  I f "  cho thấy dấu ấn
tổn tại cùa tiếng H án cổ mà đa phấn còn xuất 
hiện trong b ú t ngữ  ỉiêhg H án hiện đại. Còn 
cỏ nhiểu điếm  khác biệt, phức tạp  khác trong 
cách sừ dụng  các từ  p h ủ  đ ịnh  ^  trong 
ỉiếng Hán và "không", "chăng", "chà", 
"chưa"' trong hếng V iệ t Đây cũng là nhửng 
vấn đ ế  đang  đư ợc giới nghiên cứu ỉranh luận 
và tiếp tục triến khai nghiên cứu.

2.Ì.2. Sừ  ãụn^ị từ  mang dău hiệu phù định ỉàm 
tiên tô để  câu tạo các từ  hoặc cụm từ mang ý 
nghĩa phú định

Mặc dù tiếng H án  và tiếng Việt cùng là 
những  ngôn ngữ  ít có sự  thay đổi vế hình 
ihải cúa ìừ, nhưng  vẫn xuâ*t hiện m ột số 
ỉrư àng  hợp tử  m ang dâu  hiệu phú định dóng 
vai ÌTÒ là m ột tiển tố  câu tạo  từ  hoặc cụm  từ  
biếu đạt ý phú định. Như: 
f  > á ĩ É ể v Ị Ì H Ê . V  i f j g M .
ầ   ̂ '  k ấ  V S Èi  . »ặ'2̂ỈE . aÊẰìỊÌX. Tự̂g tự.
trong tieng Việt cũng  xuất hiện m ột sỏ tù  gôc 
Hán được cấu tạo theo  hình thức, như: bất 
hạnh, bâ\ hợp pháp  bất qui lẳc, bâ't cỏng, bất 
lực, vỏ duyên, vô phúc, vô lý, vỏ cảm^ muôi 
vò cơ; phi nghĩa, phi pháp, vị thành niôn, vị 
hôn th c /p h u .,.

Trong phương Ihức cấu lạo này, chủng la 
cẵn chú ý phân biệt với các cấu Irúc rú t gọn 
theo qui luật Hết kiệm  cùa ngòn ngử, dễ gày 
ra sự  nhẵm  lần trong cả hai ngòn ngữ. Như: 
không  gia đ ình  (không có gia đình), không  
nhà không  cừa (không có  nhà ó, không có gia 
đình). Và: có duyên
p h ận )/j£ ^ { í5 W ^ B /T * ^ô ^ g  có m ặt mủi nào)/

gia cư)... cùng 
m ột số từ  chi sứ  d ụ n g  hoặc thường xuyên sử 
dụng  kèm với các từ  m ang dấu hiệu phủ 
địnK  gõm: không  đoái hoài, không  so  múi, 
không  ăn thua  (tiẽhg Việt), ^ T ĩ ^ / n h ấ t  Ihiêt 
không .  /không  khả d ĩ V  Z . 3 K

/không  đo ý > lá /k h ô n g  ra sao (tiếng 
H án)...

2.1.3. Sử dụng các từ  mang ý  nghĩa phù định

C húng tôi phân chia theo thực từ  (động 
từ, tính từ, dan h  từ, số  tii) và hư  từ  (phó từ, 
trợ  Kĩ/thán tù) như  sau:

A. DộriịỊ từ  mang ỷ  nghĩa phù dịtíh
Một sô' động từ  tiếng Hán m ang ý nghỉa 

phú  định thường thây, gổm: ígếỀ chôì)  ̂
(phù nhận) V (bác bỏ) . (nghi 

ngờ) .  Ẹ ẵit (ngăn chặn) V  ^ i h  {phòng 
ngừa) >  ì B ^  (tránh) V  (tránh) .  

(may) . (đừng nghĩ/ đừ ng  tuởng) > ^  
^  (lưòi)... Tương tự, trong tiếng Việt cũng 
xuất hiện m ột sô' dộng từ  m ang nghĩa phú 
áịnh, như: Bác bò, phù nhận, từ  chôì, ịrảnh, 
quên, ngoại trừ, m ả't thâ't lạc... Ví dụ:

(8) lỀ Ì Ẽ Ì Ề ^ ^  (Nó từ chôĩ kí tẽn).
(9)^Jll1tfe#A P) ( N ^  nó  tham  dự).
(10) E u h iti V iS  (Phòng xáy ra tai nạn).
(11) Tôi dặn trưóc đ ế  anh tránh mắc sai lẫm
(12) f t i f g  (Tôi n>!g sự

thành thật của nó).
(13) N ó ỉưòi tham  gia hoạt động chung 

day ma.
Trong tichg H án và tiêVig Việt cảc động từ 

"bảc bó", "phủ nhặn", cùng được hiếu nghĩa 
''coi là không phải"; Đ ộng lừ “từ  chôV' trong 
ví d ụ  (8) m ang nghĩa phủ  định "không thực 
hiện"; Động từ  "ngăn" trong ví dụ  (9) m ang 
nghĩa phủ định là "không đ ế  xuất hiện"; 
Động lừ  "phòng", " tránh '' trong ví dụ  (10) và 
(11) có nghĩa là "khòng đ ế  xảy ra".., Riêng 
động  ỉù  "nghi ngờ" ví d ụ  (12) thì m ang ý 
nghĩ chủ quan cho rằng "không đúng", 
"không thật"; "lười" trong ví dụ (13) được 
hiếu là "không chảm  chi, hảng hả \'\ "không 
hẽ^ m ình", nêb như  câu nỏi tường thuật lại 
sự  việc đã  d iễn ra thì m ang ý phủ  định là "đã 
không thực hiện".

Khấu ngử  tiêhg Việt còn xuất hiện cách 
sử dụng  động  từ  "khỏi", "thèm '', và từ tục
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" á .. / ' trong các trường họp  khòng chính 
thức đẽ  diền đạt ý phù định. Ví dụ:

(14) Khòi nói. (nghĩa là: đừ ng  nói, không 
phải nói).

(15) Thèm vào đi. (nghĩa là: không m uôn 
đi. không cấn đi).

5, Tinh từ  mang ý  nghĩa phú định
Tiếng Hán và  tiếng Việt có sứ  dụng  đến 

các Hnh từ, như; 2 /trống (tichg Hán), và 
"trông trơn", ''trống  trải", "vắng vé", "rỗng", 
'"sáo rỗng" (tiẻhg Việt)... đ ế  diễn đạt ý phù 
định là "không có ai", '"không cỏ gì", "không 
có kết quả gì". Ví dụ:

(T ô iđ ă đ i
ỉìm nó, kết quả chẳng được gì cả).

(17) Tôi chi nhìn thấy m ột cản phòng 
trorĩỸ trơn, (tôi không nhìn thấy thứ  gì trong 
căn phòng cả).

Mộỉ sô' nhà nghiên cửu ngữ  pháp  tiếng 
Hán còn đưa ra nhận  định tính từ  (hình dung 
từ) “5ft/khỏ", diền đạt ỷ phú định m ang tírứi 
uyên chuyển, khéo léo, sử  d ụ n g  cách đánh 
giá chủ quan đ ế  đư a  ra phán  đoán phủ  định 
vế tính khả thi trong thực tê' khách quan ỉà 
"khả năng không thực hiện đưọc là rẵ't cao''
[1]. Tuy vậy, trường hợ p  này còn đang  gây 
nhiéu tranh luận. L húng  tòi nhận dịnh, cò 
th ế  xếp trưcmg hợp này vào sừ  dụng  phương 
thức dụng  học đ ể  biểu đạt ý phủ  định. Ví dụ:

(18) (Ý tưòng này 
của cậu ta ỊM  thực hiện nổi).

c. Danh từ  mang ý  nghĩa phủ định
Tiêng Hán và tiêhg Việt cùng sử  dụng 

m ột sô* danh từ  biếu thi sự  vật trừ u  tượng, 
không có thực thế, lực lượng siêu nhản, 
không thây thực th ể  xuất hiện írong th ế  giới 
khách quan, như: " H
/m a", "Ể ^ ự k h ô n g  khV ’ đe  biểu đạt
ý phủ định "không có" hoặc "không tổn tại". 
Ví dụ:

(19) Việc này có tr&[ biêt. (tức là: việc này 
không có ai biết).

(20) Cỏ ma nào đến đâu . (tức là: không cỏ 
ai đến).

(21) Làm như  vậy có m à ăn khôttịỊ klii. 
(nghĩa là: không thu  dược hiệu quá gỉ).

Các danh  từ  m ang nghĩa thô tục, bieu thị 
bộ phận sinh dục  nâm  và nữ, bộ ph ận  bài tiet 
kín hoặc chát cặn bả, cũng đưọc hai ngôn 
ngữ  H án - Việt sử  d ụ n g  đ ể  biếu đ ạ t ý phú 
định. Như: ^  /m ông, đ íl > ^  /phân  > ^  
(3 ^ )  /bộ  phận  sinh dục nam  > ặ / b ộ  phận 

sinh dục nữ ... Ví dụ:
(22)Sođ .../c ... gĩ. (nghĩa là: không sọ gì cả).
(23) (Cậu ta thành  thật cái 

đ... ấy !) (tức là; khòng thành thật).
Danh từ  thô  tục biếu thị ý phủ  đ ịnh  trong 

tìêhg H án và tìếng Việt đa  sô" được sử dụng 
trong khẩu ngữ, có từ  th ế  hiện s íc  thái 
phương ngữ, như  "nỏ" {tiếng H uẻx (số 
6) (phương ngữ  Bắc Kinh). N hữ ng  danh từ 
này thường m ang sắc thái tình cảm  nhấn 
m ạnh sự phần nộ, không hài lòng, đưọc sú 
d ụng  trong phạm  vi hẹp, ít khi được dùng 
trưóc m ặt nhiểu người, hẩu  n h ư  không xuất 
hiện trong các giáo trình d ù n g  cho dạy học 
ngôn ngủ/ không d ù n g  trong lòi lẻ diễn 
thuyết và trong các cuộc tiêp xúc chính thứ c 
trang trọng. ĐÔI tượng sừ  d ụ n g  thường lả 

n g u ừ i  c ó  U i n h  đ ộ  v ã n  hÓA Í1 c ỏ

điều kiện được học hànK  các đôì tượng lưu 
m anh và xã hội đen.

Khẩu ngữ  tiếng Việt còn d ù n g  tới cả hinh 
ánh cùa '"khi", "chó" đ ể  biểu đạl Ỷ phú định 
trong các ngữ  cảnh không chính thức. Ví dụ:

(24) Sợ cái con khỉ ấy. (nghĩa là: không sọ gì).
D. Dại từ  tĩĩững ý  nghĩa phù định
M ột sô' đại từ  nghi vấn biếu thi hàm  ý 

phủ  định, như: f f - ^  (gì) V Ị Ị  (nào) V eiỤL (õ 
đâu) % BÍM {ỡ đâu) s ( l ú c  n à o /b a o  giờ) 
(tíếng Hán); "Gì", "ai", "nào", "làm  sao'' 
(tiếng Việt). Ví dụ;

( Ĩ 5 ) i t ú ỉ m \  ± m
X  Ỵ  I (việc lô'í nỗi gì! Hễ đi là mâ't dạng đêh 
vài tiêhg đông hô/ làm ngưcri ta phát ngán quá!) 
(tức là: Mệc đo  không tò't) 2000)
[21.
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(26) t ò a ^ ì ă Ằ S : l : i ĩ | ? ì ă í Ề .  (anh la 
nào cỏ hay là mọi người đang  chê cuòi cho) 
(m ang nghĩa: anh ta  không biết).

(27) Hôm qua Uắ2 lìó có đi chơi, (tức là: 
hôm qua nó không đi chơi).

(28) Khó gi. (tức là: không khó).
(29) Ạị  cho tao lương thiện. (Nam Cao, 

“Chí Phèo", 1941) (tức là: không ai cho cả).
(30) Việc đ ó  lôi làm sao biết nổi. (tức là: 

khòng thế  biếl được).
Một sô'đại từ  nghi vâíi có thê’ thay thếcho  

danh tù  tvc trong cách diễn đạt ý nghĩa phù 
định. Vi dụ:

(31) (nó
thật thà gỉ; nghĩa là nó không thậỉ thà).

E. So từ mang ý nghĩa phú định
S ó 'tũ ''íỹ "  trong tiếng H án tương ứng với 

sô '"0" trong tiếng Việt, lâ con sỏ 'biểu thị giá 
trị nhỏ nhâ't trong các co số. N gôn ngừ đã 
m ượn số  ''0 '' đe  d iễn  đ ạ t với ý nghĩa phú 
đ ịnh các sự vật ''không có gì cả", ''không tổn 
ịại". Ví dụ:

(phút giây có được cảm 
nhận thi ca đó chính là sự  vĩnh hảng, không
c ó  ih i  La l lù  l l ic  k ỷ  n à y  c l i ỉ  \ứ  LOII òCỈ 0 )  'Ề/

. 1944).
(33) Tất cả trở  lại con sô'0.
Tiêng Hán còn sử d ụ n g  " A '' ịsổ  8) và 

" /s "  ( s ố 6) (ticng địa phương Bắc Kinh m ang 
ý nghĩa phú đ ịnh  thô tục), đ ế  biêu đạt ý 
nghĩa "khòng cỏ", "không lổn  tại". Ví dụ:

(34) (Câu này anh 
nói đến đất nước nào đó  không có trên bản đ ổ ).

(35)
" rN gườ i ta có the lực đấy". "D ,.. sọ! Có thê' 

lực cũng sọ P  nó") {ặtÌỀ M  1981) Ị3Ị.
G. Phó từ mang ý  nghĩa phủ định
Một so phó từ phủ định trong tiầ ig  Việt và 

tiẽng Hán đă đưọc mièu tá ỏ  phẩn 2.1, như:
;  ÌS  ̂ »J X ( S )  " và 'Idìông".

"chảng", "chá", "chưa", "đừng", "chớ", "car" 
(nghĩa thỏ tục)... Ngoài ra, tiếng Hán còn dùng

các phó từ khác, nh ir " S  » '  $  V ■ĩ '
v a . ." V íd ụ :

(36) (Suốt cà một 
buổi sáng nó  làm  không đem  lại kê't quá gì).

(37) (Nó đà để 
"lãng phí" m ột vài ngày vô ích như  vậy)

1 9 3 6 ^  299).
(38) n T í ỉế .  (Tôi không thể

ngổi ăn không m à không làm  gì được).
Ví dụ  (37) và (38) cùa tiếng H án diễn đạt 

ý "bò công súc ra nhưng không có được thu 
hoạch gì", hoặc ví d ụ  (39) d iễn đạt ý "có 
được gì đó  m à không m ất công sức, không 
m ất tiển bạc".

Phó từ  V  (W )  "  đưọc sử
d ụ n g  thay th ế  cho cách d ù n g  danh từ  tục. 
N hư: "Ố ỹ Ỷ E ' " (Xem ví dụ  24).

H. Trợ từ/thán từ/tình thái từ biểu đạt ý 
nghĩa phú định

Khấu ngữ  liếng Việt sừ  dụng  các thán từ, 
trợ  từ, kèm theo ngữ  khí đê diễn đạt ý nghĩa 
phú  định. Như: "đáu", "ứ". Ví dụ:

(39) Đâu phải ạ. (nghĩa là: không phái).
(40) Tôi dâu có ti&i. ( n ^ a  là: không có tiễn).
(41) Tôi có biếl đãu. (nghĩa là: không biết).
( 4 2 )  ứ  ^ ấ l l .  ( l ú l .  l à .  k l l ù l l g  L d l l ) .

Ví dụ  (39 - 41) cho thấy vj tri của trọ từ 
"đâu" trong câu tương đòi Imh hoạt, có ứiế xuât 
hiện ở đấu câu, ở giữa câu, hoặc ờ cuôì cầu.

2.1.4- Các cụm từ  hoặc khuôn co'dinh diễn dạt ý  
phủ dịtih

Tiéhg Hán và tiếng Việt đẽu sử dụng tới các 
tù  ngũ  phú định hoặc m ang nghĩa phù định đê’ 
tạo ra khuôn cô' đỊnh (có cã khuôn cô’ định giãn 
cách) và các cụm từ cô' định, nhằm diễn đạt tiêu 
điếm  hay trọng tầiĩi của ý  phú định.

Trong tiêhg Việt sứ  dụng  các từ  phủ định 
"không", "chẳng", "chả", "chưa" kêt hợp với 
từ  chi thời gian "bao giờ", “đời nào", tạo ra 
cả m ột kêỉ cấu cố  đ ịnh  biếu đạt sự  phủ định 
vẽ  thời gian. N hư: "không bao giò/đcri nào".
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'"chẳng bao giờ/đòi nào", "chả bao giò/đòi 
nào", "chưa bao giò/đời nào". Ví dụ:

(43a) Chưa bao Ị ÌỜ tôi gặp nó.
(43b) Tôi chưa bao y/ờ gặp nó.
(44a) Kkônỵ đời nàữ nó báo anh,
(44b) Nó khôn^ đời nào bảo anh.
"Khong", "chăng", "chả", "chưa" kết họp 

với "m ột lẩn nào", lạo ra cả m ột kê't cấu cố 
định biểu thị sự  phủ  đ ịnh  vể  lãn suâ 't trình 
tự, thứ  tự.

(45) Tôi chưa môi lân dưọc đêh Tnròng 
Thành.

Đáu có phải... Ví dụ:
(46a) Dâu có phải anh ấy nói.
(46b) Dău phải anh ây nỏi.
Đâu có... Ví dụ:
(47a) Anh ấy đãu có nói thê!
(47b) Anh ây đâu nói thế.
Làm gì có... Ví dụ: (48) Làm gì có ai nói 

xấu anh.
Trong tiêhg V iệt cụm  từ  c6  định diễn đạt ý 

nghla phủ đjnh còn nằm ỏ  phíâ sau. Bao gổm:
... gì đáu. Ví dụ: (49) Vất v ả ^ ì đâu.
... làm gì. Ví dụ: (50) Tròi năng  to th ế  này, 

m ang áo mưa làm y i.
Sứ dụng khuôn cố  đ ịnh  m à trong đó  có 

cảc từ tục, có câu trúc gổm: Từ/cụm  tù  + 
Cái/con (loại tù /lượng từ) + từ  tục. N hư  " ... 
cái (con) " ... cái c ụ c c ..." . Ví dụ: (51)
Sợ cái con C...Ị Sợ cái /...

Tiếng Việỉ sử  d ụ n g  cảc khuôn cò' định 
giăn cách d ế  phủ định, như:

Tướng... lắm à. Ví dụ: (52) Cậu ìường dề 
ìẳm à.

"Không", "chăng", "chả", "chưa" kết hợp 
cùng "một chút nào/tí nào/tẹo nào", tạo ra 
kẽ't câu khuôn cô' đ ịnh  giãn cách biểu thị sự 
phủ  định bác bò vể  số  lượng hoặc mức độ. 
Thường xuấl hiện các động từ  hoặc tính từ 
giữa khuôn cố đ ịn h  giăn cách. Vỉ dụ:

(53) Tôi chẳng biẽi tí nào.
(54) Tôi thấy khônỊ chua teo nào.
Trong các khuôn cô' đ ịnh  giãn cách diễn 

đạỉ nghĩâ phủ đ jnh  có th ế  rú t bó t từ.
(Nào) có... đáu. Ví dụ; (55a) Nào có ai đâu.

(55b): Có ai dâu.
(Không) có... đâu. Ví dụ;
(56a) A nh ấy khôìỉ^ có nói đâu.
(56b) A nh ây có nói đâu.
(Cỏ) phải... đâu. Ví dụ:
(57a) Có phải anh ấy nói đãu.
(57b) Phài anh ây nói đâu.
Làm sao m à (có thê)... được. Ví dụ:
(58a) Làm  sao m à có th ể  đi bộ  được.
(58b) Làm  sao mà đ i bộ  dư oc .
Trong tiếng Hán, ch ú n g  tôi quan sát thây 

từ phù  đ ịnh  cũng kết h ọ p  với m ột số  từ  hay 
cụm  từ  tạo Ihành các khuôn  cố  định. Như: — 
Ì L -  - hoặc -  +
/lượng từ  + -Ễ ì^ /d a n h  từ  / danh
lượng từ) + ( W )  ' fihâh m ạnh ý
nghĩa phù  đ ịnh  vể  số  lượng. Ví dụ:

(59) s t ( c ả b u ố i
sáng tôi không uông lấy m ộ t chút nưóc).

(60) m ử .
(tôi mới đến, chằng b iê l tí thông tin gì cả).

(61) -ftk— ( nó chằng nói lấy 
một câu).

Khuôn cô' đ ịnh... — / | p ^  /{ỗ  
( ^ )  ... nhâh m ạnh ý nghĩa phú đ |nh  vểm ức 

độ. Ví dụ:
(62) (vàn đẻ nay 

chẳng khó tẹo nào).
Câu trúc tù  phú đ ịnh  ^ / 1$  (W )  íc /tb / 

%  (giói từ /quan  hệ từ )... cũng  lạo thành các 
khuôn phù dỊnh tương đôì cô định. Ví dụ:

(6 3 ) - fỀ ^ tb ^ S .  (anh ta không cao hon tôi).
Cấu tróc : f  /ỉ5  ( W )  + ĩ ễ .m  *

Ìẩ Ị^  + ỉ ^ ^ ì ễ Ị  (từ  phù  d jn h  + giói từ /quan hệ 
từ  + danh  từ/cụm  d an h  tù  + tính  từ), tạo 
thành các khuôn phù đ ịn h  có sự  linh hoạt vẽ 
vị trí từ  phú  định. Như;

- # •  Ví dụ: (64)
_ 1 

(cách làm  của tôi không giông với cách làm
cùa nó).

^ ( c á c h  làm  cúa rôi không giống vói 
cách làm cùa nó).
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... Ví dụ; (66) (Nó không cư xử lốt 
vói tôi, tôi không làm  bạn cùng  nó nửa).

.. Ì? . Ví dụ: (67) (Nó không cư xử tốt 
với tôi, tôi không làm  bạn cùng nó nửa).

Một sô' câu trúc câu phức tiếng Hán cùng 
được dùng như những khuôn phú định cô' định.

N h ư :g & T O ..t Ì L : f 4 Ỗ -   ̂ T O -
íỗ . , Vi dụ: (68) m
35 o (Thời tìè\ hôm  nay không nóng cũng 
chaiìg lạnh, rất dề chịu).

Giống n h ư  tiẽhg  Việl, cấu trúc câu có từ 
tục đ ế  diễn đạl ý p h ú  định trong tiếng Hán 
thưòng là: ì^ /ìặẾ g  + ^  (Từ/cụm từ
+ Cải/con (loại Kr/lượng từ) + từ  tục). Xem ví 
dụ  (23-24) và (51).

Bén cạnh đó, câu trúc đảo ngữ  cũng được 
sử dụng trong hai ngòn ngừ Hán - V iệt 
thưòng là đáo vị n g ử  lên trưóc đ ế  nhấn  m ạnh 
ý phủ định vào thành  phẩn đảo, gây m ột âỉì 
lượng sâu sắc, đậm  nél vể  sự  vật và hiện 
tưọng. Ví dụ:

(69) Ì i ± j a m $ í f n * ? c í 0 t .  (^àh đẽnàu  
chúng lôi không h ể  được biè\).

2. J-5- Sừ dụĩiịỊ cău trúc thừa từ  phù định

lìeng  Han va lieng Viẹl đeu cỏ các cau 
trúc thừa từ  phu đ jnh , dặc biệt là trong giao 
tiẽp khâu ngữ. Tức là không can thiét dùng 
tới từ  phủ định nửa. ngư  nghĩa thõng báo đã 
hoàn chinh. Đây là bicu hiộn thuộc tính phi 
iôgíc cua ngòn ngư, đá  được m ột số  học giả 
nghiên cửu [4]. Tựu trung  các cách giải thích 
nhận định hiện tư ợng  này m ang tính không 
qui chuấn trong sừ  d ụ n g  ngôn ngữ, thuộc vể 
thói quen tư  duy  d ản  tộc, cỏ sự  liên quan  tới 
Ỷ nguyện của người phát ngôn^ m ột dạng 
chập cấu trúc m ang  thuộc tính tiê't kiệm của 
ngôn ngừ [5]. H iện tượng thừa từ  phủ định 
trong liêhg Hán và tiếng Việt thưcmg xuất 
hiện trong nhử ng  câu có sử  dụng  các từ 
mang ý nghĩa phủ  đ ịn h  biếu thị sự  khuyên 
can, câín đoán, từ  chôi, quên, phòng, tránh.

phù  định cău khiến, tạo nên các cấu trúc câu 
cỏ ngữ  nghĩa tưong ứng: (động từ mang 
nghĩa phủ định + từ  phú định + thành phần 
khác). Ví dụ:

(70) Câ'm không  hú t thuỏc lá. (mang 
nghĩa: ngản cấm, không cho hút Ihuôc lá).

(71) (Tôi quên không  m ang tiến lé) (nghĩa 
là: không m ang theo tiển lé).

(72) (Cấn thận đùng 
giẫxn dây điện) (m ang nghĩa khuyên nhù 
người khác không giam  lên dây điện).

Trong các ví dụ  trên, việc bò  hớt Kr phủ 
đ ịn h  sẽ không hế  ảnh hường đêh ý nghĩa phú 
đ ịn h  của câu. Thông thưèmg từ  phú định 
thường  không xuất hiện, phẵn  lớn chi xuất 
hiện khi người phát ngôn vỏ tinh không đê’ ý 
nên nói ra. Tuy nhièn, cấu trúc này trong 
tiếng H án lại rất phức tạp, gây ra rất nhiểu 
khó khăn trong viộc chuyen dịch sang tieng 
Việt. Kê\ quả khảo sát điểu tra bước đầu 
chúng tôi thực hiện với đôì tượng sinh viên 
năm  th ứ  hai và thứ  ba trong năm  học 2006 “ 
2007 ỏ  Khoa N gôn ngữ  và Vàn hóa Trung 
Q uôc Trường Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại 
học Q uôc gia Hà Nội cho thấy, sinh viên 
Uiưùlk^ Jự d  v^o y llgllìd Ldu kỉlchllg đ ịuh Vd 
phủ  định làm  Hẽu chí phân  bíột ngứ nghĩa và 
câu trúc hm h thửc cầu thừa phủ định trong 
tiếng Hán. Ba ph ẩn  tư  trong sô' 140 sinh viên 
tham  gia làm bài tập  khảo sát dă  không phằn 
biệt được rõ câu "ngược nhau về hinh ihức, 
như ng  có cùng ngữ  nghĩa" và câu "ciing hình 
thức, nhưng  ngữ  nghĩa trái ngược nhau" có 
liên quan đến cấu trúc này. Ví dụ:

(73a) (Suýt nửa ngẵ: kết quả
là không bị ngã).

(74a) (Suýt nửa không mua
dược: đã  m ua được).

Hai cấu trúc cùng xuất hiện từ  phú định, 
như ng  chi cỏ ví dụ  (73a) là biếu đạt ý phủ 
định, còn ví dụ  (74a) thì ngưọc lại lại là ý 
nghĩa khẳng định. Trong khi đó, cấu trúc
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h'mh thức khang định cúa chúng lại đểu 
mang nghĩa phủ định. Ví dụ:

{ 7 3 b ) g e 5 ^ ^ Ỵ .  (Suýt nữa ngâ: kết quả 
là không bị ngã).

(74b) (Suýt nửa m ua đưọc:
không m ua được).

Câu (73a và 73b) "ngược nhau vể hình 
thức, nhưng  có cùng ngư  nghĩa", câu trúc 
câu (73a) có từ  phủ đ ịnh  câu (73b) không 
có; nhưng ý nghĩa cả hai câu đếu giông nhau, 
tức là "'chi suỷt bị ngẵ, kc't quả  là không bị 
ngẫ". Vì vậy cả hai câu chuyển dịch sang 
tiếng Việt đều là "Suýt nửa ngă". Ví dụ  (73a 
và 74a) có câu trúc "có cùng hình thức, 
nhưng ngữ  nghĩa trái ngược nhau", cả hai 
cẵu này m ặc d ù  đểu có từ  phú  đ ịnh  ị ẫ '  
nhưng kê't quá cáu (73â) là ''khòng  bị ngẫ", 
còn kết quả câu (74a) là "đ â  m ua được". Ví 
đụ  (73a và 73b) xét từ  góc đ ộ  lâm  lý, thì chủ 
quan người phát n g ô n  không m ong m u ô n  sự 
việc không hay "bị ngă" xảy ra. Ví d ụ  (74a và 
74b) thì ý m uốn củù ngưòi phát ngôn lại hy 
vọng thực hiện được còng việc. N gữ nghĩa 
trong các cấu trúc h ình  thức trcn được giải 
thích theo nội d u n g  nhà nghiên cửu ngử 
pháp  tiếng Hán Chu Đức Hi (Trung Quôc) đă
long kct rJiư  1. ì l c  Iđ òự VIVC ủiử\
mà ngưòi phát ngòn m ong m uốn xuất hiện 
thì hình thức khẳng đ ịnh  sẽ biếu thj ỷ nghĩa 
phú định, hình thức phủ đ ịnh  sẽ biểu thị ý 
nghĩa khẳng định; 2. H ễ là sự  việc hay sự 
tinh mà người phát ngôn không m ong m uốn 
phát sinh thì bất kế  là hình thức khẳng định 
hay là hình thức phủ định, đểu là nghĩa phủ
đinh

m ĩ ị Ể m .  ú m i ỉ ể m -  "5  (6).
Tuy nhiên, với trường hợp phát ngôn của cố 
dộng viên bóng đá  khi thây đội nhà bị thúng 
lưới, việc này rõ ràng cổ động viên đ ó  không 
hể m ong m uốn xày ra, bèn nói giọng buôn bã;

(quà đó  suýt nữa không  vào 
lưới; đã vào lưới, ỉdìồng thế  hiếu theo nghĩa là: 
"không vào lưới" được). Điểu này đòi hòi

chúng ta cân xem xét kỹ càng hơn đặc trưng 
lãm  lý dân tộc và thôi quen đưọc qui ưóc 
chung trong cách thOrc diễn đạt cúa tiếng Hán.

Cách Uiức p h ù  đ ịnh  này cũng có điếm  
giông việc sừ  d ụ n g  câu khang định tiếng 
H án  đê’ biếu đ ạ t ý phũ đ ịnh . Đảy được coi là 
m ột đ iếm  khác so với tiêhg  Việt. Ví dụ:

T rong trư ờ n g  hợp đảm  nhận
chức năng  của th àn h  phẫn  trạng ngữ trong 
câu, thì chi cỏ th ể  chuyển dịch sang tiêhg Việt 
với nghĩa là "không  d ễ  dàng  gì/khó khăn 
lắm /m ới tìm  đư ợc nó". Trong câu không hẽ 
xuất h iện từ  p h ù  đ ịnh  hoặc từ  m ang nghĩa 
phù  đ ịn h  nào, n h ư n g  lại m ang  ngữ  nghĩâ của 
câu phủ  đjnh.

2.1,6. Sử  dụng ngữ khi câu đế  biểu đạt ý  phủ định

Tiếng H án  và tiếng Việt cùng sứ dụng 
n g ữ  khí câu nghi vấn. Ví dụ:

(76) (A nh không đến à?).
Tiếng H án  sử  d ụ n g  câu m ang ngữ khí

ph ản  vân đ ế  b iếu đ ạ t ý phủ  định. Ví dụ:
(77) (Chăng lẽ nhất 

đ ịnh  cứ  phải đi ư?).
T i p n g  V i ệ t  H ím g  rắc  K f  " ư " ,  " m à " .  'M ă i i " .  

kèm  theo n g ử  khí phản  vâh. Ví dụ:
(78) N ó  m à đòi học tiêVig H án ư? (cho 

rằng: không  có khả năng  học).
(79): Họ mà đòi xây dựng được chủ nghĩa xà 

hội? (nhận định: không có khả năng thực hiện).
Ví d ụ  (76) vì Ihằy không đêh, nên ngưòi 

hòi d ư a  ra cẳu hỏi n h ư  vậy đ ể  yêu cấu xác 
nh ận  là "không  đến  nữa". Ví dụ  (77) người 
nói sử  d ụ n g  cẳu  phản  vẳh biếu đ ạ t m ức độ 
p h ủ  định: không  h ề  có ỷ  đ ịnh  m uốn đi.

2.2. phtrơng thức ngữ dụng

2.2.1. Thông qua ngữ cảnh

A. S ừ  dụng phản ngữ (lôĩ nói ngược)
Leech (1993) đ ẵ  đư a ra nhận  xét vể  cách 

sử  d ụ n g  lôì nói ngưọc xuâ't phái từ  việc đàm



C a m  T ú  T à i  /  T ạ p  c h ỉ K hoa  h ọ c  Đ H Q C H N , N g o ạ i n g ữ  23  (2 0 0 7 ) 1 5 5 - Ĩ6 6 163

bảo co ch ế  lịch sự: "N eu buộc phải xúc phạm  
đến người khác, chỉ ít cùng  cẩn phải thực  
hiện nguyên tắc tránh  đôì lập  với co  chê'lịch 
sự, làm  cho người nghe thông  qua  suy ỉuận 
sẽ gián tiếp lĩnh hội được nội d u n g  xúc phạm  
ỉrong câu nói cúa bạn".

m m m .  i i ì Ì K R ^ Ả ì ấ m ể k É i í
i .  ") (sđd;
2003).

Tiêhg Hán và tìm g Việt thể  diễn đạt như sau;
( 8 0 ) i j« :  t t T - b f F Ạ

(Thím Tứ: Tôi đ ă  tìm  thằng  
hai rổi. Tim khắp  cảc nơ i các chòn  củng  
chẳng tìm  ra nỏ).

ả t e ^ L í - ế T v  Ể Ế Ặ Ạ m . L

(Đinh Tứ: Đ úng, lại làm  lạc thèm  thằng 
bé, quá tôì roiĩ Tôi sẽ bỏ cái nơi xui xẻo này! 
Nơi này không có tốt lành gì đâu!)

. 1952)
Trong ví dụ  (81), đứa con gái của Đ inh Tứ 

bị chè\ đuòì ờ  kênh Long Tu, thằng  con thứ  
hai củng không lìm thấy, trong  lòng Đ inh Tứ 
đang rất lo lắng m à lại còn nói "q u á  tốt rõi", 
rỏ ràng ò  đây  phái hiếu nghĩa  ngưọc lại là 
Kịuà lòì tệ", đưục nhan m ạnh  q u a  lo'i noi 

ngư ợc m ang ngữ  khi châm  c h ọ c  đay  nghiêh.
Khi trả lòi càu hỏi: - "Đ ẹp  khỏng?", Tiêhg 

Việt nỏi: - "Đ úng, đẹp, đẹp, đe-ep... lắm!", lâ 
có ý chê: không đẹp. Tiếng H án  cũng  có cách 
d iễn đạt tư<7n g  tự

B. Sừ  dụng phĩơnịỊ thức lặp lại lời nói của 
đôĩ phương

Tiếng H án và tiếng Việt cùng  sừ  dụng  
cách thức lặp lại Icâ nói của đôì phư ơng  
thường biếu thị sự  p h ù  định vể  rinh xác th ự c  
sự không quan  tâm  và m ang  n g ữ  khí châm  
biêhì, ở  m ột m ức đ ộ  nhất đ ịn h  nào đ ó  m ang 
hàm  ý gẩn giông với lôì nói ngược. Trong 
Hếng H án có m ột số  cấu trú c  h ình  thứ c diễn 
đạt y phù đ ịnh  này. Như: X 9Ễ" V

(82) f , ữ a i n í l ^ t e — è C !  (A: Chúng ta 
đọi nó  thêm  lát nử a  đi!).

z,« Ì Ỷ Ì ữ ị n i ^  (B: Còn đọi
nó  nửa â! Đả là m ảy giò  rõi?)

H àm  nghĩa câu đáp  của B là ''không thê 
đợi thêm  được nừa".

c  Sử dụng phương thức lảng tránh, chuyển 
đôì nội dung chủ điểm

Khi không m uốn tra lời thăng Uiắn câu hỏi 
của đôl phương, có thể  vận dụng nguyên tắc 
bâí hợp tác trong hội thoại đ ể  điên đạt ý phù 
định cùa minh m ột cách uyéh chuyển. Ví dụ;
_  (8 3 )ạ . fỹ

(A: Quá thật tôi không ứúch đọc bài củâ 
ông Lý, còn anh thì sao?).

Z-. (B: Con
gái ông ây chắc năm  nay thi đại học chứ?).

(84) A: Cậu có ihế  g iúp  tôi nấu cơm được 
không?

B: Liên nấu nưóng  ngon lắm đấy.
Ví dụ  (83) cho thây B đà  tránh nói thằng ý 

phù  định và sử  dụng  việc chuyến chú để đế  
biếu đạt ý “tôi không thích đọc". Trong câu 
(84) B lảng tránh  nấu cơm băng cách chuyên 
hướng chú ý đêh  m ột đôì tuợ ng  khác.

D. Sữ dụng phương thức tình lược thông qua 
v ìỊc  ^ iữ  im  lặtịỊỊ

Tiêhg H án và tiếng Việt củng sừ dụng 
phương thức này d ế  diễn đạt ý phù định. 
N g ữ  cảnh đôì đáp  cho phép  lược bò  nội dung 
của cãu đẵ  đ ư ọc  xác đ jnh  mà vẫn dám  bảo 
được  nội d u n g  Ihông tìn. Im lặng thường 
được dùng  đ ế  diễn tá sự  e thẹn, uất ức, 
nghẹn ngào, c h ế  nhạo  hoặc giống m ục c  nêu 
trên. Ví dụ:

(85) ì i í x t ì í .
(Bố: Kỳ thi này con thi đ ạ t kê't quả tô't chứ?).

H t.l(C o n :C o n ...)
Sự im lặng sau đó  của ngưòi con đẵ giúp 

cho ngưcri cha đoán  ra được: Kê't quà thi 
không iô\, người con có ý diền đ ạ t qua hinh 
thức ý tại ngôn ngoại.

Phưcmg thức tinh  lược còn tạo ra các câu 
rú t gọn đặc biệt đưọc diễn đ ạ t bằng các từ
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phù định, làm cho sự đôl đ áp  trong phong 
cách khẫu ngữ diễn ra nhanh chóng, tiện lọi 
và tiê't kiệm. Ví dụ:

(86) (Nó ỉẳc đau) - Em không sọ. Em làm 
ra tiển mà ăn. Không đi ản mày.

(Đức bảo nó) - Thì lội gì m à khổ thắn. Cứ 
ỏ  nhà này.

- Không.
- T h ế  thì tôi đi với mọ.
(Nó sợ hãi) • K hông .

(sđd: Diệp Quang Ban, 2004) [7]

2.2.2. Sư dụng phương thức suỵ ỉuận đế tri nhặn

A. Phù định bầng phương thức không thể có 
được về  ìuặt thời gian

Ví dụ:
(87) ẹ ..  (A: Bao giò

bạn ra nước ngoài?)
Zjt T “ 3 í'7 ‘®.« (B: Sang kiếp sau)
B không thể  ra nưóc ngoài đưọc, và cũng 

không m uốn nói thẳng điếu này ra, nên đâ 
m ượn thòi gian không thê cỏ được đ ế  biếu 
đạt ý: Không thế  ra nưóc ngoài được. Hình 
thức câu nói là khẳng định, nhửng  thực chất 
ngữ nghĩa là phủ định.

N hưng ngừ co định, nlìư  "Uến m ua 
quýt", "Đêh tết Công-gô" (Công-gô là m ột 
đâ't nước ò  châu Phi không có tếì hay nảm 
mới)..- trong tieng Việt cũng được sử dụng 
đ ế  ví với sự  việc hay tình huôVig không bie't 
xác định vào thời gian cụ th ể  nào, vì vậy sẽ 
không bao giò diễn ra.

Phủ định qua các sự việc không thể xảy ra 
hoặc không thể  thực hiện Mổỉ

Ví dụ:
(88) ạ ,  ì h t e e í Ý - ỉ ă í .  (A: Đ ế nó  dẫn 

anh đi).
ìJ:íè 'í m ^ ± ^ ) Ằ W lằ th ỉ f ^ . ( B : Đ ẽ n ó  

dẳn ? Trừ khi mặt tròi mọc ò  hưứng tây nhé).
Mặt trời hiến nhiẻn không thế  mọc từ  

hướng tây, không th ể  coi đây là điểu kiện 
đưọc. Vi vậy, "tôi" d ứ t khoát khòng đổng ý

đ ế  nó  d ẫn  đi^ hoặc nó tuyệt đôì không thế 
d ẫn  tôi đi đ ư ọ c

(89) Việc này chẳng khảc gì tìm kim đáy 
biên^ đ ừ n g  m ất cỏng vô ích nửa.

c . Dùng qiii luật hoặc đặc điểm chutíg để  
phán đoán phủ định cá thề

(90) ạ .
(A: Khau súng  này là đẩu  môì quan trọng đê 
phá án đẵỵ).

Z .. (B:
Trong thành  p h ố  hấu n h ư  ngưòi nào cũng có 
loại sú n g  này).

N h ư  vậy, khẩu  súng nảy không có đặc 
điểm  gì cả, không  th ể  coi là tang  vật làm đẩu 
môì phá  án đưọc. Đặc điêm  chung đả phủ 
đ ịnh  ý kiôh này.

(91) C ơ  qu an  chúng tôi có lới 7 người tên 
ỉà Hà. A nh không  n h ỏ  quê ỏ  đâu thì biết là 
Hà nào.

D. Phù định qua phương thức dự báo kẽị quá 
xấu nliâì có thềxảỵ ra

(92)
(Tôi m à đợi bạn thèm  lát nữa thì m áy bay sẽ 
bay m ât) (Tôi không  th ể  đợi thêm  được nữa)

(93) A nh m à còn nói nữa lôi se không 
cliịu  n h ịn  đ d u .  ( i i ìdng  ý [âiì d e .  k lìỏ iì^  duọL 
nói nừa)

N goài ra còn có th ể  sử  dụng  nhiẽu 
ngữ /cụm  từ  c ố  đ ịn h  khác đ ể  biếu đạt ý phủ 
định. N hư: (tìéng Hán),
"Đ ũa m ôc đòi chòi m âm  son '' (tiếng ViệO/ 
qua  h ình  ảnh  của m âm  son và đùa mốc đ ố  ví 
Vữi sự  sai lệch, cách b iệt q u á  xa, không đú 
khả năn g  đ ể  làm  nổi công việc gì đó.
^  '7 (ỉháng  ngựa năm  khi), m ang nghĩa: 
không  cụ th ế b iẻ t bao giò  có/diễn ra. 
l ỗ —JSỈ!'7(chữ sô' 8 còn thiếu m ột dấu  phấy: 
chử  viế t cùa số  8 tiêhg H án vốn có 2 nét viết, 
còn th iêu  m ột nét phẩy  sẽ không hình thành 
nên con số  này được. Ý nghĩa  ví von là: Còn 
chưa đẩy  đủ , chưa xong. tương
đ ư ơ n g  vói câu "ăn  không khí", ''cạp đâ'l mà
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ản" cùa tiêhg Việt, m ang nghia: không  cỏ thứ  
gì cả. "/(không phải người không
phải qui), '7 (khòng  Irưóc không
sau). '7(không nghiêm  túc).

(khòng ra Ihế thống gì), v.v...

3. Thay cho lời kết

Kết quả so sánh cho thấy, vẽ tổng thế, 
phư ong  thúc diễn đạt ý phù  đ ịn h  qua  hệ 
thống từ  phú định, từ n g ữ  có ý nghĩa phú 
định, hình Ihức cà'u trúc càu và lôgíc phủ 
định dụng học ữ ong  hai ngôn n g ữ  H án  - Việt 
có rất nhiếu điếm  tương đổng. Tuy nhiên 
phân  tích chiểu Sâu cho thây, trong  m ỗi ngôn 
ngữ  đểu có đặc trư ng  riêng và khác biệt so 
với ngôn ngữ khác. Theo G iáo sư  Chu Tiếu 
Binh (Trung Quốc) nhận  xét, sẽ xuấỉ hiện 
m ức độ  khỏ do sự khác biệt g iữa hai ngôn 
ngữ. ớ  một mức dộ  nhâ't đ ịnh  sẽ gây ra sự  
nhẫm  lẫn, dẫn đêh việc xuàít hiện lỗi sai, nhất 
là đôì vói những người m ới bắt đẩu  học tiếng 
Hán và riếng Việt n h ư  m ột ngôn n g ừ  th ứ  hai 
(ngoại ngừ) [8]. Vì vậy, thông  qua  nội d u n g  
so sánh, chúng ta có th ế  liên hệ d ự  báo 
nhũng  Ành huúng chuycn di g iủ^ haì ngôii
ngừ Hán “ V iột d ự  báo các lỏi sai liên quan 
có thê xuất hiện; từ  đó đ ể  xuât ra các biện 
pháp  phòng tránh và khắc ph ụ c  trong dạy 
học ngodi ngữ Ị9Ị.

Trên đây mói chi là nhừng nội dung để  cập 
chưa được đẩy đủ, chúng tòi m ong muôh tiê'p 
tục được trao đổi cùng các chuyên gia, đõng 
nghiệp đếcó  đưọc kêỉ quả hoàn chinh hcm.
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Discuss the ways of expressing 
negative meanmg m Chinese and Vietnamese
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Frequency uses 0Í negative  w ords and  negative sentences in both Chinese and Vietnamese 
are rather high. In general, there  are  num bers of features alike in the tw o languages, b u t the detail 
investigation show s that there  are  differences between the tw o languages in term s of expressing 
negative m eaning. The m ethod  of expressing negative m eaning in Chinese and Vietnam ese is 
also considered a difficult po in t that needs to take into account in foreign language teaching and 
learning. This paper is to investigate, describe, analyze and com pare m ethods of expressing 
negative m eanings in C hinese and  V ietnam ese from the both sides: gram m ar and pragmatic; the 
purpose is to find o u t the  sim ilarities and differences in the w ays of using negative words, 
phrases and o ther p ragm atic  w ays of expressing negative m eanings in the tw o languages. 
Hopefully the content of the research could provide som e m ore reference m aterials and 
suggestions in teaching, translating  and  researching Chinese and Vietnamese.
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